PHIẾU ÔN TẬP TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT
Thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2020
Toán
Bài 1:Tính:
3 giờ 42 phút + 2 giờ 35 phút                             4 giờ 45 phút + 3 giờ 17 phút
15 phút 7 giây – 5 phút 33 giây                           8 phút 14 giây – 5 phút 42 giây
Bài 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống.

	Hình hộp chữ nhật
	(1)
	(2)
	(3)

	Chiều dài
	25cm
	
	
m

	Chiều rộng
	
	4,5dm
	


	Chiều cao
	18cm 
	3,5dm
	
m

	Chu vi mặt đáy
	80cm
	
	


	Diện tích mặt đáy
	
	
	
m2

	Diện tích xung quanh
	
	70dm2
	


	Diện tích toàn phần
	
	
	



Bài 3: Một cái bể có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước là: Chiều dài 3m, chiều rộng 1,8m và cao 1m. Mức nước trong bể cao 0,6m, người ta đặt vào trong bể một hòn đá để trồng cây cảnh thì mức nước trong bể cao 0,85m. Tính thể tích của hòn đá ngập trong nước.
Bài 4:Một ô tô khởi hành từ A lúc 9 giờ 45 phút. Ô tô chạy 3 giờ rưỡi thì đến B. Giữa đường ô tô nghỉ 45 phút. Hỏi ô tô đến B vào lúc nào?


Tiếng Việt
Bài 1: Ngắt đoạn văn sau thành câu đúng ngữ pháp rồi chép lại, nhớ dùng đúng dấu chấm câu và viết hoa chữ cái đầu câu:
       Bây giờ đang tháng Ba, đồng cỏ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như hồi đầu xuân bầu trời cao vút xa xa trập trùng những đám mây trắng không khí trong lành, ngọt ngào đàn bò nhảy tung tăng đám cỏ trước mặt, đàn bò gặm một loáng sạch trơn chúng nhảy cẫng lên rồi chúng đuổi nhau làm thành một vòng.
Bài 2: Các vế câu trong từng câu ghép dưới đây được nối với nhau bằng cách nào? Hãy phân tích cấu tạo từng câu. ( Gạch chéo giữa các vế câu. Khoanh QHT hoặc cặp QHT nếu có, xác định TN, CN, VN )   
a) Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại.
b) Đêm đã rất khuya nhưng mẹ em vẫm cặm cụi ngồi soạn bài.
c) Em ngủ và chịu cũng thiu thiu ngủ theo.
d) Mưa rào rào trên sân gạch; mưa đồm độp trên phên nứa, đập bùng bùng vào lòng lá chuối.

PHIẾU ÔN TẬP TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT
Thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2020

TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính
23 phút 18 giây + 27 phút 50 giây               4 ngày 19 giờ + 7 giờ 48 phút                      
14 giờ 18 phút - 5 giờ 36 phút  ;                   7 năm 3 tháng - 2 năm 9 tháng

Bài 2: Một người đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và tới B lúc 9 giờ 15 phút. Trên đường đi người đó nghỉ 30 phút. Hỏi thời gian thực đi của người ấy từ A đến B là bao nhiêu ?
Bài 3: Em Lan đi học từ nhà đến trường hết 40 phút. Hỏi muốn đến trường lúc 7 giờ 5 phút thì em phải đi từ nhà lúc mấy giờ ?
Bài 4: Một bể nước hình hộp chữ nhật dài 1,5m; rộng 1,2m; hiện đang chứa nước đến mức cao 0,3m. Người ta mới bỏ vào bể một số đá cuội để lọc nước, khiến cho mực nước lên cao đến 0,7m. Tính thể tích số đá cuội mới bỏ vào.


TIẾNG VIỆT
Bài 1: Sử dụng dấu phẩy hoặc từ chỉ quan hệ để chuyển từng cặp câu dưới đây thành những câu ghép:
a, Hôn nay, trời mát mẻ. Chúng em trồng được nhiều cây hơn hẳn hôm qua.
b, Lớp 5A trồng cây trước cổng trường. Lớp 5B trồng cây ở phía sau trường.
c, Trước cổng trường trồng toàn xà cừ. Sau trường lại trồng xoan. 
Bài 2: Hãy khoanh tròn các cặp quan hệ từ,  dùng dấu gạch chéo ( / ) để ngăn cách giữa các vế câu và xác định các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ của các vế câu. Nêu mối quan hệ giữa các vế câucủa mỗi câu.
a, Vì con khỉ này rất nghịch nên các anh bảo vệ thường phải cột dây.
b, Mặc dầu con đường này tôi đã quen đi lại nhiều lần nhưng hôm nay tôi tự nhiên thấy lạ.
c, Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi.
d, Nếu Lan học giỏi thì bố sẽ thưởng cho Lan chiếc cặp đẹp. 




PHIẾU ÔN TẬP TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT
Thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2020

TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
	a) 2 giờ 15 phút  x 5 
	c)3,8 giờ x 6

	b) 4 giờ 32 phút x 4 
	d),5 giây x 5



Bài 2: Một thợ may may mỗi cái quần hết 2 giờ 35 phút và may mỗi cái áo hết 1 giờ 35 phút. Hỏi người đó may 4 cái quần và  3 cái áo như thế hết bao lâu?

Bài 3: Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 45 phút và đến B lúc 10 giờ 15 phút, giữa đường có nghỉ 15 phút. Biết rằng trung bình cứ 30 phút ô tô đi được 20km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện:
a) 1 giờ 15 phút +  1 giờ 15 phút +  1 giờ 15 phút +  1 giờ 15 phút 
b) 1,75 giờ x 5 + 1 giờ 45 phút  x 3 + 3,5 giờ


TIẾNG VIỆT
Bài 1: Phân tích cấu tạo các câu ghép sau:
a) Mùa xuân, muôn hoa khoe sắc thắm, chim hót líu lo.
b) Vì nó không chịu nghe lời nên nó đã thất bại trong cuộc đua.
c) Tuy em cố gắng học tập nhưng kết quả vẫn chưa cao.
d) Nắng khá gay gắt nhưng các bác nông dân vẫn miệt mài làm việc.
Bài 2: Đặt 2 câu ghép biểu thị quan hệ tương phản nói về chủ đề học tập.
















PHIẾU ÔN TẬP TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT
Thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2020
PHIẾU TOÁN
Bài 1: Tính
a.  4 ngày 8 giờ x 5				4,3 giờ x 4
b. 5 giờ 23 phút x 4				4 giờ 25 phút  x 4
Bài 2: Trong 6 giờ 30 phút một công nhân làm được 3 chi tiết máy. Chi tiết máy thứ nhất làm hết 1 giờ 30 phút, chi tiết máy thứ hai làm hết 1 giờ 40 phút. Hỏi chi tiết máy thứ ba làm hết bao nhiêu thời gian?
Bài 3: Một người thợ sơn 3 cái bàn như nhau hết 3 giờ 45 phút. Hỏi người đó sơn 7 cái bàn như thế hết bao nhiêu thời gian?
Bài 4: Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật làm bằng tôn (không có nắp) có chiều dài 1,6m ; chiều rộng 1,2m ; chiều cao 0,8m. 
	a. Tính diện tích tôn dùng làm thùng đó ?
b. Người ta sắp các hình lập phương có cạnh dài 2dm vào đầy cái thùng đó. Hỏi để lắp đầy thùng đó thì cần bao nhiêu hình lập phương ?

TIẾNG VIỆT
II Đọc thầm và trả lời : 
KHÚC HÁT ĐỒNG QUÊ
         Trời thu cao lồng lộng. Heo may về sớm. Con lũ sớm qua nhanh. Dòng sông quê tôi lại hiền hòa, êm ả. Mấy con đò sang sông sớm chiều tấp nập.
        Dòng sông thì lạ thật. Lúc sáng sớm, mặt nước loang loáng khói bốc mù mịt. Buổi trưa, khi có ánh nắng chiếu xuống, mặt nước tím sẫm lại. Rồi chiều về dòng nước lại trong veo mềm như vải lụa xanh.
        Nắng hanh vàng, gió hây hẩy. Heo may về hơi lạnh đã thấy săn da. Vắt qua cánh đồng xa tít tắp trước làng là con đường lớn. Hai bên đường là hàng cây mà các chàng trai làng trồng lưu niệm trước lúc lên đường, dù là đi học hay đi bộ đội. Cây xà cừ tôi trồng ba năm trước bây giờ đã vươn cao, cành lá um tùm, mướt mát xanh, tỏa bóng rợp cả con đường.
         Bờ ruộng mọc đầy cỏ may. Lúa là người bạn của nó. Khi lúa chắc đòng thì cỏ xanh mướt. Sương thu lãng đãng trôi qua như khoác lên mình nó một tấm áo bàng bạc mờ mờ, ảo ảo.
          Mưa thu trải dài trên cánh đồng, rắc lên hoa cỏ may như những giọt sương lấp lánh. Tôi lang thang trên cánh đồng. Sương mù lãng đãng trôi trên đường. Những bước chân bỗng nhẹ tênh như đưa tôi đến một miền mơ ước mới. Phía cuối kia nắng vàng yếu dần. Hoàng hôn thu hình như buông chậm. Tiếng chuông chùa bên sớm đạo thánh thót ngân nga.
                                                                                     ( Theo Vũ Minh Nguyệt)

Dựa vào nội dung bài đọc chọn ý trả lời đúng:
1. Bài văn tập trung tả cảnh gì ?
   A. Dòng sông, con đường, cánh đồng.
   B. Bầu trời, cơn lũ, mưa thu.
   C. Ánh nắng, cây lúa, tiếng chuông chùa..
   D. Gió, cây cối, hoàng hôn.
2. Tác giả cho rằng “Dòng sông thì lạ thật”, vì :
   A. Dòng sông chảy rất hiền hòa, êm ả.
   B. Trong một ngày, mặt nước có nhiều biến đổi: sáng sớm, loang loáng khói; trưa, nước tím sẫm, và về chiều, nước trong veo mềm như vải lụa xanh.
   C. Dòng sông luôn có mấy con đò sang sông sớm chiều tấp nập..
   D. Con lũ sớm qua nhanh.
3. Câu văn “Những bước chân bỗng nhẹ tênh như đưa tôi đến một niềm mơ ước mới.” Ý nói gì ?
   A. Sương mù làm cho tác giả có cảm giác như đi trong mơ.
   B. Tác giả mong muốn được dời xa làng để đến những vùng khác tươi đẹp hơn.
   C. Được ngắm cảnh đồng quê, tác giả cảm thấy hạnh phúc như đi từ ước mơ này đến ước mơ khác.
   D. Mưa thu trải dài trên cánh đồng nên tác giả cảm thấy những bước chân bỗng nhẹ như tênh.
4. Những câu văn nào có hình ảnh so sánh ?
   A. Sương thu lãng đãng trôi qua .
   B. Mưa thu trải dài trên ánh đồng
   C. Bờ  ruộng mọc đầy cỏ may.
   D. Rồi chiều về dòng nước lại trong veo mềm như vải lụa xanh
5. Trời thu cao lồng lộng. Heo may về sớm. Con lũ sớm qua nhanh. Dòng sông quê tôi lại hiền hòa, êm ả. Mấy con đò sang sông sớm chiều tấp nập.
    Trong đoạn văn trên tác giả dùng biện pháp ............................để tả dòng sông. 
6. Từ trái nghĩa với từ vàng chỉ màu sắc trong bài là từ: …............................
7.  Trong các câu văn sau:” Nắng hanh vàng, gió hây hẩy. Heo may về hơi lạnh đã thấy săn da. Vắt qua cánh đồng xa tít tắp trước làng là con đường lớn.”. Có mấy câu ghép ? đó là câu nào ?
   A. Một câu. Đó là câu:..................................................................................
   B. Hai câu. Đó là câu:...................................................................................
   C. Ba câu. Đó là câu:....................................................................................
8. Dòng nào nêu đúng bộ phận chủ ngữ của câu” Cây xà cừ tôi trồng ba năm trước bây giờ đã vươn cao, cành lá um tùm, mướt mát xanh, tỏa bóng rợp cả con đường.” ?
   A. Cây xà cừ.
   B. Cây xà cừ tôi trồng.
   C. Cây xà cừ tôi trồng ba năm trước
   D. Cây xà cừ tôi trồng ba năm trước bây giờ.
9. Các vế trong câu ghép” Con lũ sớm qua nhanh nên dòng sông quê tôi lại hiền hòa êm ả.” Nối với nhau bằng cách nào ?
   A. Trực tiếp ( không dùng từ nối  ).
   B. Bằng một quan hệ từ.
   C. Một cặp quan hệ từ.
   D. Một cặp từ hô ứng.
10. Hai câu “ Bờ ruộng mọc đầy cỏ may. Lúa là người bạn của nó.” Liên kết bằng cách ?
   A. Lặp từ ngữ.
   B. Thay thế từ ngữ ( dùng đại từ ).
   C. Thay thế từ ngữ ( dùng từ ngữ đồng nghĩa )
   D. Bằng từ ngữ nối.


PHIẾU ÔN TẬP TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT
Thứ sáu ngày 8  tháng 5 năm 2020
TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
5 giờ 47 phút + 12 giờ 38 phút                       7 phút 12 giây – 2 phút 38 giây
3 giờ 12 phút x 4                        			12 giờ 48 phút : 4

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
0,75 ngày = ….. phút        			1,5 giờ = …… phút        
300 giây = …. giờ        				2 giờ 15 phút = giờ
	5
	phút = …. giây

	6
	



	1 
	giờ

	4
	


                                                                    
= … phút

Bài 3: Một thùng tôn hình hộp chữ nhật dài 30cm, rộng 15 cm. Người ta đổ nước vào thùng sao cho mực nước cao 8cm. Khi thả một viên gạch vào trong thùng nước dâng lên cao 11,5 cm. Tính thể tích của viên gạch? 

Bài 4: Hình lập phương có cạnh dài 5cm, nếu gấp đôi cạnh của hình lập phương đó lên thì thể tích của nó thay đổi như thế nào?

TIẾNG VIỆT
Bài 1: Con hãy cho biết: Trong câu “Ngày tôi vào đại học, mẹ cũng ăn mừng bằng nồi canh rau mồng tơi” có quan hệ từ: ………………………………………………………….............    
                    
Bài 2:  Đặt câu ghép thể hiện quan hệ:
a. Tăng tiến:
……………………………………………………………………………………
b. Điều kiện- kết quả:
………………………………………………………………………….
c. Tương phản:
…………………………………………………………………………………
d. Nguyên nhân – kết quả:
[bookmark: _GoBack]……………………………………………………………………..

image3.wmf
6

1


oleObject3.bin

image1.wmf
2

1


oleObject1.bin

image2.wmf
4

1


oleObject2.bin

